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Cảm Tạ 

 
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Võ 
Trường Toản xin chân thành cảm tạ: 
 

• Quý vị giáo sư, cựu giáo sư, nhân viên, 
và cựu nhân viên trường Trung Học Võ 
Trường Toản 

• Quý vị thân hữu, học sinh, và cựu học 
sinh trường Trung Học Võ Trường 
Toản 

• Quý vị trong Ban Biên Tập Đặc San 
Trung Học Võ Trường Toản 2017 

 
đã đóng góp bài vở âm nhạc, văn thơ, tìm hiểu, 
sưu khảo, cùng hình ảnh, và nhiều thời giờ quý 
báu cũng như công sức để hoàn thành Đặc San 
Trung Học Võ Trường Toản 2017. 
 
Đặc San Hy Vọng 2017 là một diễn đàn để 
quý thầy cô và các cựu học sinh gửi gấm 
những tâm tình, hoài bão, hoặc ôn lại các kỷ 
niệm cũ về mái trường thân yêu năm xưa. 
 
Ước mong cuốn Đặc San này 
 

• sẽ thắt chặt vòng tay thân ái giữa các 
cựu học sinh đồng môn năm xưa, và 

• sẽ được đón nhận trong tình cảm thông 
của quý thầy cô và các thế hệ cựu học 
sinh từ khắp nơi trên thế giới. 

 
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh 

Trung Học Võ Trường Toản 
 

 
 

 
Phát biểu của Thầy Cựu Hiệu 

Trưởng ĐỖ HỮU NGHĨA trong buổi 
Liên Hoan Tất Niên VÕ TRƯỜNG 
TOẢN tại sân trường ngày 08-01-

2017 nhân dịp Tết ĐINH DẬU (2017) 
 
Thưa Quý Vị Đại Biểu, 
Thưa Quý Vị Cựu Giáo Sư cùng các em Cựu 
Học Sinh VÕ TRƯỜNG TOẢN thân mến, 
 
Trước hết, tôi thân ái gửi đến Quý Vị và các 
em lời chào tái ngộ nồng nhiệt sau một năm xa 
cách. 
 
Các em thân mến, 
 
Như thông lệ từ nhiều năm qua, cứ vào dịp 
năm hết Tết đến, thầy trò chúng ta lại họp mặt 
quây quần bên nhau, tay bắt mặt mừng, cùng 
nhau ôn lại những kỷ niệm khó quên dưới mái 
trường xưa yêu dấu. Có thể nói đây là một 
truyền thống tốt đẹp, một điểm son sáng chói 
mà không phải bất cứ trường trung học nào ở 
Sài Gòn trước 1975 đều có thể thực hiện được. 
Đó là do cái “Tinh Thần Võ Trường Toản” tạo 
nên. Còn nhớ vào dịp Tết Ất Dậu (2005), Cố 
Giáo Sư NGUYỄN TRỌNG CƠ (Hoa Kỳ) đã 
có bốn câu thơ ngũ ngôn về “TINH THẦN VÕ 
TRƯỜNG TOẢN” để - theo lời Thầy Cơ - 
“thân tặng các VTT trên toàn thế giới” như 
sau: 
 
“Đồng môn tuy tứ tán 
Nghĩa cũ vẫn đầy trời. 
Chí lớn, cùng cầu tiến, 
Tâm son, chẳng thẹn đời” 
 
Và lúc đó Thầy cũng đã có mấy vần đáp họa: 
 
“Tinh thần VÕ TRƯỜNG TOẢN 
Đẹp thay giữa Đất Trời! 
Quyết tâm gìn giữ lấy,  
Lưu tiếng thơm muôn đời” 
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Đã 12 năm qua rồi mà cái tinh thần đó vẫn còn 
được lưu giữ mãi cho đến tận bây giờ.  Hôm 
nay đến họp mặt “Xuân Về Nguồn” nơi đây, 
chúng ta không khỏi ngậm ngùi tiếc nhớ các 
thầy, bạn đã sớm từ giã cuộc vui để về miền 
miên viễn. Thời gian gần đây, về phía các thầy 
cô đã khuất bóng thầy NGUYỄN VĂN CÁT, 
thầy PHAN NGHI LỊNH, thầy PHAN VĂN 
KHA, thầy NGUYỄN KHÁNH HẢI, thầy VÕ 
HIẾU NGHĨA. Các thầy cô còn lại bây giờ thì 
tuổi hạc cũng đã cao, chân yếu tay mềm, đi 
đứng khó khăn, thế nhưng mỗi khi có “tiếng 
chim gọi đàn” thì cũng cố gắng khắc phục mọi 
trở ngại để cùng nhau “tung cánh chim tìm về 
tổ ấm”. Ước mong trong những năm tới, cùng 
với gió Đông thổi về, khi nghe tiếng gọi đàn 
ríu rít thì những cánh chim VÕ TRƯỜNG 
TOẢN dù phiêu bạt ở phương trời nào cũng cố 
gắng quay về tổ ấm cho thật đông vui, năm sau 
đông hơn năm trước để tiếp nối thắp lên ngọn 
lửa yêu thương vì quỹ thời gian của chúng ta, 
cả thầy lẫn trò đếu chắc không còn nhiều. 
 
Và để có được những dịp họp mặt chung vui 
như thế này, chúng ta không thể quên công lao 
khó nhọc của Ban Chấp Hành Cựu Học Sinh 
VTT ở hải ngoại, Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh 
VTT Saigon, Ban Tổ Chức và đồng môn của 
thế hệ 67-74 đã góp phần làm nên sự thành 
công của Lễ Hội. Chúng ta cũng không quên 
cám ơn Ban Giám Hiệu trường sở tại đã tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức buổi 
họp mặt này. 
 
Sau cùng, trước thềm năm ĐINH DẬU (2017), 
tôi thân ái chúc Quý Vị Đại Biểu, Quý Vị Cựu 
Giáo Sư và các em Cựu Học Sinh trong nước 
và hải ngoại cùng Bủu Quyến một năm mới 
AN KHANG, VUI TƯƠI và HẠNH PHÚC. 
 
Thân ái chào Quý Vị và các em. 
 

 
Năng Lực Của Tâm Từ 

Thiền Sư Henepola Gunaratana 
 

 
www.youtube.com 
 
Thiền viện của tôi nằm ở một miền đồi núi 
thuộc vùng quê tiểu bang West Virginia, Hoa 
Kỳ. Khi trung tâm thiền tập này mới mở, có 
một ông hàng xóm ở cuối đường tỏ vẻ dường 
như không có thiện cảm với chúng tôi. Mỗi 
ngày tôi thường đi bộ rất lâu, và mỗi khi thấy 
ông ta, tôi vẫy tay chào, nhưng lần nào ông 
cũng nhíu mày và quay đi nơi khác. Dù vậy, 
lần nào gặp ông tôi cũng đưa tay vẫy chào và 
phóng gởi những tư tưởng từ bi, tốt lành đến 
cho ông ta. Tôi không hề nản lòng trước thái 
độ của ông ta, tôi không bao giờ bỏ cuộc với 
ông. Mỗi khi gặp ông, tôi vẫy tay chào. Sau 
chừng một năm trời, thái độ của ông bắt đầu 
thay đổi. Ông ta không còn nhíu mày nữa. Tôi 
cảm thấy rất vui. Sự thực tập ban rải tâm từ có 
lẽ bằt đầu có hoa trái. 
 

 
Tiểu bang West Virginia, Hoa Kỳ 
{https://visitwv.com/trip-tools/photos/scenery-
media/} 
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Một năm sau nữa, khi tôi đi ngang ông trong 
lúc đi bộ, có một phép lạ xẩy ra. Ông lái xe đi 
ngang qua và đưa một ngón tay lên khỏi tay 
cầm lái (không phải ngón giữa đâu, đừng có 
nghĩ bậy bạ, OK bạn!) [cái này là thằng tôi 
thêm vào]. Và tôi nghĩ: “Ồ, thật là tuyệt vời! 
Từ bi quán có hiệu quả quá!”. Và rồi lại một 
năm nữa trôi qua, mỗi lần gặp ông tôi vẫn vẫy 
tay chào và chúc lành cho ông. Năm thứ ba 
ông giơ hai ngón tay lên về hướng tôi. Và rồi 
năm kế đó, ông dở cả bốn ngón tay lên khỏi 
tay cầm lái. Thời gian vẫn trôi qua. Một ngày 
nọ tôi đang đi trên đường và gặp ông đang cho 
xe vào ngõ nhà mình. Lần này ông dơ hẳn tay 
mình lên khỏi tay cầm lái, đưa bên ngoài cửa 
xe, và vẫy lại tôi. 
 
Sau đó không lâu, một ngày nọ, tôi gặp ông 
đậu xe bên một con đường rừng nhỏ. Ông ta 
ngồi bên phía tay lái và đang hút thuốc lá. Tôi 
đến bên ông và chúng tôi bắt chuyện. Lúc đầu 
chúng tôi nói về chuyện thời tiết, và dần dần, 
ông bắt đầu kể chuyện của ông. Mấy năm 
trước đây ông bị một tai nạn rất nặng, một cây 
to ngã đè lên chiếc xe tải của ông. Ông bị gẫy 
hết phần lớn xương trong người và bị hôn mê 
trong một thời gian rất lâu. Lần đầu tiên tôi 
gặp ông trên đường, lúc ấy ông cũng mới vừa 
bắt đầu bình phục. Ông không vẫy tay chào lại 
tôi không phải vì ông là một người khó chịu, 
nhưng ông không thể cử động hết những ngón 
tay. Nếu tôi bỏ cuộc thì có lẽ tôi sẽ không bao 
giờ biết được ông là một người tốt như thế 
nào! Có một ngày nọ, khi tôi phải đi xa, ông 
có ghé sang trung tâm để tìm tôi. Ông lo lắng 
vì đã nhiều ngày không thấy tôi đi bộ. Bây giờ 
chúng tôi là bạn. 
 
VTT Nguyễn Quang Khang (1967-1974) 
Lượm Lặt 
San Jose, California, USA 
westland2549@yahoo.com 
 

 
Những Hạng Người Trên Thế Gian 

 
Lời Kinh … 
 

 
Đức Phật Thích Ca 
{http://www.huffingtonpost.com/rajan-
thapaliya/buddha-was-born-in-
nepal_b_10115078.html} 
 
Đức Phật Thích Ca nói trên thế gian này có 
bốn hạng người: hạng người đi từ chỗ tối đến 
chỗ tối, hạng người đi từ chỗ sáng đến chỗ tối, 
hạng người đi từ chỗ tối đến chỗ sáng, và hạng 
người đi từ chỗ sáng đến chỗ sáng. 
 
Một người trong nhóm thứ nhất, tất cả xung 
quanh đều là bất hạnh, đen tối, nhưng điều bất 
hạnh lớn nhất là người đó cũng không có trí 
tuệ. Mỗi lần bị khổ, người đó trở nên tức giận 
hơn, thù hận hơn, ghét bỏ hơn, và đổ lỗi cho 
người khác về nỗi khổ của mình. Tất cả những 
nghiệp của giận giữ, oán hận sẽ chỉ mang lại 
cho người đó thêm đen tối, thêm khổ đau trong 
tương lai. 
 
Một người trong nhóm thứ hai có mọi thứ trên 
thế gian gọi là tươi sáng: tiền tài, địa vị, quyền 
lực, nhưng người đó cũng không có trí tuệ. Vì 
vô minh, người đó trở nên ngạo mạn, không 
biết rằng sự kiêu căng sẽ chỉ mang lại đen tối 
cho mình trong tương lai. 
 
Một người trong nhóm thứ ba ở trong hoàn 
cảnh tương tự như người trong nhóm thứ nhất, 

http://www.votruongtoan.org/
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bị bóng tối bao phủ; nhưng người đó có trí tuệ, 
và hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Nhận thức 
được rằng, sau cùng, mình là người có trách 
nhiệm về nỗi khổ của mình, người đó bình 
tĩnh, từ tốn làm hết sức để thay đổi tình thế, 
nhưng không một chút tức giận hoặc oán ghét 
người khác; trái lại người đó chỉ có tình 
thương và từ tâm đối với những người làm hại 
mình. Người đó tạo ra toàn sự tươi sáng cho 
mình trong tương lai. 
 
Cuối cùng, người trong nhóm thứ tư, cũng 
giống như người trong nhóm thứ hai, hưởng 
được tiền của, địa vị và quyền lực, nhưng 
không như người trong nhóm thứ hai, người 
đó có trí tuệ. Người đó tận dụng những gì 
mình có để mình và người thân sinh sống, 
nhưng những gì còn lại người đó dùng vào 
việc làm lợi ích cho người khác, với tình 
thương và từ tâm. Sự tươi sáng ở ngay trong 
hiện tại và cả trong tương lai. 
 

 
Thiền Quán Tâm 
{https://thuvienhoasen.org/a25088/thien-quan-
tam} 
 
Trong hiện tại ta không thể chọn lựa hoàn cảnh 
đen tối hay tươi sáng; điều này do nghiệp 

trong quá khứ của mình quyết định. Quá khứ 
không thể thay đổi, nhưng ta có thể làm chủ 
được hiện tại bằng cách làm chủ lấy mình. 
Tương lai chỉ là quá khứ cộng thêm những gì 
trong hiện tại. Thiền Quán dạy ta cách làm 
chủ bản thân bằng cách phát triển được ý 
thức và sự bình tâm đối với các cảm giác. 
Nếu ta phát triển được việc làm chủ này trong 
hiện tại thì tương lai đương nhiên sẽ tươi sáng. 
 

 
{http://www.bbc.com/vietnamese/vert-fut-
40180523} 
 
Bổ Túc … 
 
Sự bình tâm (xả). Ta biết cách giữ được bình 
tâm không những khi gặp những cảm giác 
nặng nề, khó chịu hoặc chỗ không có cảm giác 
trong người, nhưng cả lúc gặp những cảm giác 
êm dịu, khoan khoái. Trong mọi trường hợp, ta 
hiểu rằng mọi kinh nghiệm trong giây phút đó 
đều vô thường, chắc chắn sẽ qua đi. Với sự 
hiểu biết này, ta giữ được thái độ không vướng 
mắc và tâm bình thản. 
 
Do đó phương pháp thiền là sự khám phá bằng 
kinh nghiệm trực tiếp bản chất đích thực của 
hiện tượng được gọi là “Ta, Của Ta”. Có hai 
mặt của hiện tượng này: vật chất và tinh thần, 
thân và tâm (sắc và danh). Thiền giả bắt đầu 
bằng cách quan sát thực tại của thân. Để thể 
nghiệm được thực tại này, ta phải cảm nghiệm 
được thân, nghĩa là, phải ý thức được cảm 
giác khắp cơ thể. Như vậy, việc quan sát thân 
– kayanupassana (quán thân) – nhất thiết có 
liên quan đến quan sát các cảm giác – 
vedananupassana (quán thọ). Tương tự, ta 
không thể cảm nghiệm được thực tại của tâm 

http://www.votruongtoan.org/
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tách rời những gì nảy sinh trong tâm. Như vậy, 
quan sát tâm – cittanupassana (quán tâm) - 
nhất thiết có liên quan đến quan sát nội dung 
của tâm – dhammanupassana (quán pháp). 
 
Điều này không có nghĩa là ta phải quan sát 
từng ý nghĩ một. Nếu cố làm như thế, quý vị sẽ 
bắt đầu chìm đắm trong những ý nghĩ. Ta chỉ 
nên có ý thức về bản chất của tâm trong lúc 
này, dù sự ham muốn, ghét bỏ, vô minh, và 
dao động có hiện diện hay không. Đức Phật 
khám phá ra rằng, bất cứ cái gì nảy sinh 
trong tâm sẽ có kèm theo một cảm giác. Từ 
đó, ý thức về cảm giác là cần thiết cho dù thiền 
giả khảo sát về mặt tinh thần hay vật chất của 
hiện tượng về ‘Ta’. 
 

 
{https://alchetron.com/Samadhi-4338921-W} 
 
Sự khám phá này là điểm quan trọng chủ yếu 
trong sự giảng dạy của Đức Phật. Tại Ấn Độ, 
trước và cùng thời với Ngài, cũng đã có nhiều 
người giảng dạy và tu tập sila (giới) và 
samadhi (định). Panna (Tuệ) cũng đã có, ít ra 
là về mặt kính tín hoặc tri thức: những phiền 
não trong tâm thường được chấp nhận là 
nguồn gốc của khổ đau, sự ham muốn và ghét 
bỏ phải được diệt trừ để thanh lọc tâm và đạt 
được giải thoát. Đức Phật chỉ tìm thấy con 
đường để thực hiện điều này. 
 
Điều thiếu sót vào thời trước đó là sự hiểu biết 
về tầm quan trọng của cảm giác.  
 
Xưa nay, ta thường nghĩ ta phản ứng với đối 
tượng bên ngoài của giác quan – hình thể, âm 
thanh, mùi, vị, vật xúc chạm, ý nghĩ. Tuy 
nhiên, quan sát sự thực trong ta cho thấy giữa 

đối tượng và phản ứng có một mắt xích 
không được chú ý, đó là cảm giác. Sự tiếp 
xúc giữa đối tượng và giác quan tương ứng 
làm cảm giác nảy sinh; sanna (nhận định, 
tưởng) đưa ra một sự đánh giá tốt hay xấu, 
theo đó cảm giác trở nên dễ chịu hoặc khó 
chịu, và ta phản ứng bằng sự ham muốn hay 
ghét bỏ. Tiến trình xảy ra nhanh đến nỗi tâm ý 
thức chỉ nhận biết được sau khi phản ứng đã 
được lặp lại nhiều lần và đã gom được sức 
mạnh đủ để chi phối được tâm. Để đối phó 
với những phản ứng này, ta phải ý thức được 
chúng ở ngay nơi chúng khởi sự; chúng phát 
sinh cùng với cảm giác, do đó ta phải ý thức về 
những cảm giác. Việc khám phá ra sự kiện 
này, trước đây chưa ai biết đến, giúp Ngài đạt 
được sự giác ngộ, và do vậy Ngài luôn luôn 
nhấn mạnh sự quan trọng của cảm giác. Cảm 
giác đưa tới phản ứng bằng ham muốn hoặc 
ghét bỏ, rồi đưa tới khổ. Nhưng cảm giác 
cũng đưa tới trí tuệ làm ta ngừng phản ứng 
và bắt đầu thoát khỏi khổ. 
 

 
{http://www.awaken.com/tag/samadhi/} 
 
Trong Thiền Quán, bất cứ cách tu tập nào cản 
trở sự ý thức về cảm giác đều có hại, cho dù 
đó là sự chú tâm vào lời nói hoặc hình ảnh 
hoặc chỉ chú tâm vào cử động của cơ thể hoặc 
những ý nghĩ nảy sinh trong tâm. Quý vị 
không thể diệt trừ được khổ nếu như không đi 
đến nơi nó phát xuất, đó là cảm giác. 
 
Quý vị không thể chọn lựa cảm giác mình 
muốn bởi vì quý vị không thể tạo ra cảm 
giác. Chỉ quan sát, chỉ luôn luôn để ý. Tên của 
cảm giác không quan trọng, điều quan trọng là 
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ta ý thức được thực trạng của cảm giác mà 
không phản ứng lại chúng. 
 
Thói quen cố hữu của tâm là phản ứng, và gia 
tăng những phản ứng. Một điều gì không như 
ý xảy ra, thế là ta tạo ra một nghiệp ghét bỏ. 
Khi nghiệp này nảy sinh trong tâm, một cảm 
giác khó chịu trong thân cũng nảy sinh. Giây 
phút sau đó, vì thói quen phản ứng cố hữu, ta 
lại sinh ra ghét bỏ cảm giác khó chịu trong 
người vừa nảy sinh đó. Nguyên nhân bên 
ngoài gây ra sự nóng giận là phụ; sự phản ứng 
thực ra là phản ứng đối với các cảm giác trong 
người. Cảm giác khó chịu khiến ta phản ứng 
bằng ghét bỏ rồi từ đó sinh ra một cảm giác 
khó chịu khác, rồi lại khiến ta phản ứng. Bằng 
cách này tiến trình tăng trưởng bắt đầu. Nếu ta 
không phản ứng lại cảm giác mà trái lại mỉm 
cười và hiểu được bản chất vô thường của cảm 
giác, thì khi đó ta không tạo ra nghiệp mới, và 
nghiệp đã nảy sinh sẽ mất đi mà không tăng 
trưởng. Giây phút kế tiếp, một nghiệp giống 
như thế sẽ nảy sinh từ sâu trong nội tâm; ta giữ 
được bình tâm, và nó sẽ biến mất. Giây phút 
kế tiếp, một cảm giác khác nảy sinh, ta vẫn giữ 
được bình tâm, và nó biến mất. Tiến trình diệt 
trừ bắt đầu. 
 

 
{https://www.djjs.org/blog/samadhi} 
 
Mọi người trong đời đều gặp những điều trái 
ý. Khi có điều không như ý xảy ra, ta mất sự 
bình tâm và bắt đầu tạo ra những cảm xúc tiêu 
cực. Và khi tiêu cực nảy sinh trong tâm, ta trở 
nên khổ sở. Làm thế nào để ta không phát sinh 

tiêu cực và tạo ra căng thẳng? Làm thế nào để 
ta có thể duy trì được sự an lạc và hài hòa? 
 
Những bậc hiền triết, nghiên cứu thực tại về 
thân và tâm bên trong, đã tìm ra giải pháp cho 
vấn đề này: bất cứ khi nào tiêu cực nảy sinh 
trong tâm vì bất cứ lý do gì, ta nên chuyển sự 
chú tâm đi chỗ khác. Ví dụ: ta có thể đứng 
dậy, uống nước, đếm số, hoặc niệm danh hiệu 
hay tên của vị thần hoặc thánh mà ta tôn sùng. 
Bằng cách chuyển hướng sự chú tâm như thế 
ta sẽ thoát khỏi tiêu cực. 
 

 
{http://www.buddhachannel.tv/portail/spip.ph
p?article18251} 
 
Đó là một giải pháp có hiệu quả. Nhưng những 
nhà nghiên cứu khác về sự thật nội tâm đã đi 
vào tầng lớp sâu nhất của sự thật, chân lý tối 
hậu. Những bậc giác ngộ này nhận thấy rằng, 
khi chuyển sự chú tâm ta đạt được một lớp an 
lạc và hài hòa trên tầng ý thức, nhưng ta vẫn 
chưa diệt hết những tiêu cực đã và đang nảy 
sinh. Ta chỉ dồn nén chúng. Ở tầng vô thức, 
chúng vẫn tiếp tục gia tăng gấp bội và tích lũy 
thêm sức mạnh. Không sớm thì muộn, núi lửa 
tiêu cực đang ngủ yên này sẽ bùng nổ và chế 
ngự được tâm. Khi nào tiêu cực còn tồn tại dù 
chỉ ở mức độ vô thức, giải pháp chỉ là nửa vời, 
tạm bợ. 
 
Một bậc hoàn toàn giác ngộ tìm ra giải pháp 
thực sự: đó là đừng trốn tránh vấn đề mà nên 
đối diện với chúng. Hãy quan sát bất cứ bất 
tịnh nào nảy sinh trong tâm. Bằng cách quan 
sát ta không dồn nén chúng, ta cũng không để 
chúng tự do thể hiện thành lời nói hoặc việc 
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làm. Ở giữa hai thái cực này là trung đạo: chỉ 
quan sát. Khi ta bắt đầu quan sát nó, tiêu cực 
mất đi sức mạnh và biến mất mà không chế 
ngự được tâm. Không những chỉ có vậy mà 
một số những bất tịnh cùng loại đã tích trữ lâu 
ngày cũng sẽ bị diệt trừ. Khi nào có bất tịnh 
sinh ra ở tầng ý thức, những bất tịnh cũ cùng 
loại, từ trong tầng vô thức, sẽ trồi lên hòa 
nhập với bất tịnh hiện tại và bắt đầu sinh sôi 
nảy nở. Nếu ta chỉ quan sát, không những chỉ 
những bất tịnh hiện tại mà cả một phần những 
bất tịnh cũ cũng sẽ bị diệt trừ. Bằng cách này, 
dần dần mọi bất tịnh đều bị diệt trừ, và ta hết 
khổ. 
 

 
{http://esthermpalmer.com/what-is-samadhi-
sutra-3-3/} 
 
Nhưng đối với một người bình thường, quan 
sát một phiền não trong tâm không phải dễ 
dàng. Ta không biết khi nào nó khởi sự và nó 
chế ngự tâm như thế nào. Tới lúc nó đã lên đến 
tầng ý thức, nó đã trở nên quá mạnh để ta có 
thể quan sát nó mà không phản ứng. Ngay cả 
khi ta cố quan sát, rất khó quan sát một phiền 
não trừu tượng trong tâm – sự giận giữ, sợ hãi, 
đam mê trừu tượng. Thay vào đó, ta thường bị 
thu hút vào tác nhân bên ngoài gây ra bất tịnh 
này, khiến nó càng gia tăng gấp bội. 
 
Tuy nhiên, những bậc giác ngộ khám phá ra 
rằng, khi nào phiền não nảy sinh trong tâm, 
trong cơ thể có hai việc bắt đầu xảy ra cùng 
một lúc: sự hô hấp mất bình thường, và một 
phản ứng sinh hóa bắt đầu trong người, một 
cảm giác. Một giải pháp thực tiễn đã được tìm 
thấy. Thật ra rất khó quan sát một phiền não 
trừu tượng trong tâm, nhưng với sự tu tập, ta 
có thể biết cách quan sát hơi thở và cảm giác, 
cả hai đều là biểu hiện cụ thể của những phiền 
não. Bằng cách quan sát bất tịnh trong lĩnh vực 

vật lý, cụ thể, ta để chúng nảy sinh và diệt mất 
mà không gây ra một thiệt hại nào. Ta loại trừ 
được sự bất tịnh. 
 
Chỉ nhìn từ một góc độ, ta tưởng rằng nỗi khổ 
của mình do người khác hoặc hoàn cảnh bên 
ngoài gây ra. Do đó ta dành hết sức mình để 
thay đổi người khác, thay đổi hoàn cảnh 
bên ngoài. Trên thực tế, đây là nỗ lực không 
có hiệu quả. Người nào biết cách quan sát sự 
thật trong người sớm nhận ra rằng, mình hoàn 
toàn chịu trách nhiệm về nỗi khổ và hạnh 
phúc của mình. Ví dụ, một người bị người 
khác sỉ nhục và trở nên đau khổ. Người đó đổ 
lỗi cho kẻ sỉ nhục làm mình đau khổ. Thực ra, 
người sỉ nhục tự làm khổ họ bằng cách tạo bất 
tịnh trong tâm họ. Người bị sỉ nhục đã tạo ra 
sự khốn khổ cho mình khi phản ứng lại sự sỉ 
nhục; khi tự làm ô nhiễm tâm mình. Mọi người 
đều chịu trách nhiệm về nỗi khổ của mình chứ 
không phải ai khác. Khi ta đã kinh nghiệm qua 
sự thực này, mọi điên rồ trong việc đổ lỗi cho 
người khác biến mất. 
 

 
{http://www.fivepillarsyoga.com/exploring-
the-eight-limb-path-samadhi/} 
 
Ta phản ứng lại điều gì? Phản ứng với một 
hình ảnh do ta tạo nên chứ không phải với thực 
thể bên ngoài. Khi ta thấy người nào, hình ảnh 
ta có về người đó được tô vẽ theo nhận định cũ 
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của ta. Nghiệp cũ ảnh hưởng đến sự nhận định 
trong hoàn cảnh mới. Rồi tùy thuộc vào nhận 
định này, cảm giác trong người trở nên dễ chịu 
hoặc khó chịu. Và tùy theo loại cảm giác, ta 
tạo ra phản ứng (hành) mới. Mỗi tiến trình này 
đều bị ảnh hưởng bởi nghiệp cũ. Nhưng nếu ta 
duy trì được ý thức và sự bình tâm đối với cảm 
giác, thói quen phản ứng mù quáng trở nên suy 
yếu, và ta biết cách thấy thực tại đúng như 
thật. 
 

 
{http://www.samadhi.ie/drogheda/slava.html} 
 
Khi ta phát triển được khả năng nhìn sự việc từ 
nhiều góc độ khác nhau, thì bất cứ khi nào có 
người sỉ nhục hoặc đối xử không đúng với ta, 
ta hiểu rằng người đó làm như vậy vì họ đang 
chịu đau khổ. Với sự hiểu biết này, ta không 
thể phản ứng bằng thái độ tiêu cực mà sẽ chỉ 
cảm thấy tình thương và lòng từ bi cho người 
đang bị khổ, như một người mẹ thương xót 
cho đứa con đang bị ốm đau. Ta sẽ nảy sinh ý 
muốn giúp người đó thoát khổ. Nhờ đó ta duy 
trì được sự an vui và hạnh phúc cho mình và 
đồng thời cũng giúp người khác được an vui 
và hạnh phúc. Đây là mục đích của Dhamma 
(Pháp): thực tập nghệ thuật sống, nghĩa là, diệt 
trừ những bất tịnh trong tâm và phát huy 
những phẩm chất tốt đẹp, có lợi cho mình và 
cho người. 
 
VTT Nguyễn Quang Khang (1967-1974) 
San Jose, California, USA 
westland2549@yahoo.com 
 

 
Còn Có Thể Khổ Hơn Nữa Được 

Không? 
 

 
{http://hoiquanadida.com/dao-va-doi/hoc-
phat-doi-la-be-kho-893.html} 
 
Nhà hàng xóm ngay bên cạnh phía trái của tôi 
là gia đình của hai mẹ con người Mỹ trắng. Bà 
mẹ cũng đã lớn tuổi, đi đứng không được vững 
vàng cho lắm. Người con trai thì uống beer 
xuốt ngày, cái bụng phía trước càng ngày càng 
to ra như một người đàn bà đang mang thai. 
Đến một ngày kia hắn ta bị một cú stroke nhẹ, 
nên vẫn còn cử động, đi lại được, nhưng giờ 
thì khó khăn hơn trước nữa vì cái thân thì quá 
nặng mà chân tay thì lại quá yếu. Hắn ta lo cho 
mình chưa xong thì làm sao lo cho mẹ của hắn 
ta đây? Làm sao báo hiếu? 
 
Đã vậy, hằng năm bắt đầu vào mùa hè thì có 
một cô cháu gái của hắn, không biết trước đó ở 
đâu, đến ở ngay trước cửa nhà hắn cho luôn 
một tháng. Đứa cháu gái này có hai thằng con 
trai, một đứa cỡ gần 2 tuổi và một đứa cỡ hơn 
10 tháng. Đi theo 3 mẹ con là một anh thanh 
niên gia đen, không biết là giống dân gì. Ban 
ngày thì họ sinh sống ở cái sân nho nhỏ trước 
nhà. Hai thằng bé bò chơi dưới đất, chạy qua 
chạy lại, trong khi người thanh niên quét dọn, 
giặt dũ, v.v... Những lúc tôi ra xe để đi công 
chuyện hay lúc trở về cũng đều thấy anh ta 
không làm cái này thì cũng làm cái kia, rất là 
xiêng năng. Họ cố gắng ăn ở gọn gàng, sạch 
sẽ, không ồn ào để không phiền hà đến những 
người hàng xóm nên ai cũng làm ngơ cho họ. 
Thằng nhóc tì 2 tuổi lâu lâu cứ lấy bút vẽ lên 
và lấy đồ chơi cào lên xe của tôi đậu trước 
nhà. Một hôm tôi bắt được và méc mẹ nó, mẹ 
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nó hét cho nó một trận nó mới thôi không làm 
nữa. 
 
Thường thì họ chỉ ở đó có một tháng, nhưng 
năm nay họ ở mãi không đi đâu cả. Sáng sáng 
họ dẫn nhau đi đâu cũng không biết nữa. Lúc 
gần trưa thì họ lại kéo nhau về chỗ cũ. Tôi có 
hỏi người hàng xóm thì hắn ta nói là năm nay 
họ không xin được sự giúp đỡ của chính phủ 
về “housing” như mọi năm nên không có nơi 
nào để ở.  
 

 
San Jose, California, USA 
{https://en.wikipedia.org/wiki/San_Jose,_Calif
ornia} 
 
Đúng rồi! nước Mỹ bây giờ xuống dốc lắm! 
Nạn “homeless” bây giờ quá tệ, số người 
không nhà không cửa càng ngày càng gia tăng. 
Thống đốc, tỉnh trưởng, cảnh sát, cũng bó tay, 
không giải quyết nổi vấn đề này vì nó quá là 
nan giải và chỉ biết quay mặt làm ngơ mà thôi. 
Cứ thử đi dọc theo xa lộ 101, 280, 880, và 680 
ở Bắc California sẽ thấy họ ở ngay 4 góc 
những exits. Cứ thử đi vào trung tâm thành 
phố Los Angeles (LA) hay San Francisco thì 
sẽ thấy. Dĩ nhiên, còn nhiều nơi khác nữa trên 
nước Mỹ cũng có những tình trạng như thế. 
Tên tỉnh trưởng của San Jose (SJ) khi vừa mới 
nhậm chức, ngày đầu tiên muốn lấy điểm với 
dân cư của SJ nên hắn ta xai cảnh sát đến hốt 
hết đám dân “homeless” trên góc đường Story 
và Senter, đuổi họ ra khỏi bãi đất trống ấy và 
cho xe vận tải vô xúc hết những đống rác trong 
đó, rồi sau đó làm hàng rào sắt rào lại. Đám 
dân này túa ra đường như ong vỡ tổ, như kiến 

bị lụt, cũng phải độ hơn 200 người; với những 
đồ đạc, túi xách, tùm lum thứ, bỏ lên xe đạp 
hoặc “shopping cart” lấy từ những nơi như 
Safeway hay Walmart gần đó, đem về làm của 
riêng. Đương nhiên là có những đài truyền 
hình đến quay phim nhưng chỉ thấy quay cái 
lúc họ bị đuổi đi và cái lúc xe hốt rác và các 
nhân viên chính phủ làm việc. Còn nếu như 
nhìn qua bên đường bên kia thì không thấy ai 
quay vì thử hỏi đám dân này họ sẽ đi đâu đây? 
Họ chỉ di tản từ một nơi này qua một nơi khác 
mà thôi. Rốt cuộc là họ di tản đến dưới gầm 
cầu 101 gần đó. Cũng thế thôi! Thật là lố bịch 
và bịp bợm để qua mắt dân cư của SJ này. Từ 
tệ nạn không nhà này nẩy sinh ra nhiều tệ nạn 
khác như bắn giết, đâm chém nhau để dành 
chỗ ở; buôn bán ma túy để chích choác; mãi 
dâm lây bệnh chuyền nhiễm như HIV, đập 
kính xe của du khách để ăn cắp vặt; ăn trộm 
khi chủ nhà đi vắng, ăn cướp dựt của những 
người lớn tuổi, những người lơ đãng, hay 
những người đi đêm; ăn cướp nhà băng, v.v… 
 

 
Bill Gates {https://www.cnbc.com/bill-gates/} 
 
Trong khi đó Bill Gates cúng dường khoảng 
50 Tỉ đô la cho những ai? Mà sao dân Mỹ vô 
gia cư vẫn càng ngày càng gia tăng và khổ sở 
đến thế? 
 
Có phải đây là luật nhân quả chăng? Là cái 
hậu quả mà anh Mỹ phải gánh chịu? Anh Mỹ, 
nhất là CIA được gắn cho cái tên là “The 
Instigator”, “Kẻ Phá Rối”, “Thằng Quậy”. 
Chính sách của anh Mỹ, đám người tư bản, là 
đi đến đâu cũng gây rối, cũng quậy tưng lên để 
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còn bán vũ khí làm giầu. Trước kia, tên Bin 
Ladin đâu phải là một tên khủng bố! Hắn ta là 
một Liaison của chính phủ Bush cha khoảng 
năm 1990 (google Bush & Bin Ladin sẽ thấy 
sự làm ăn gắn bó này). Gia đình Bush có một 
hãng xưởng ở Texas, làm và chế tạo tất cả 
những thứ mà một người lính khi ra trận mạc 
phải cần đến, như quần áo, giầy bốt, nón sắt, 
bình nước, thức ăn khô, thức ăn hộp, thuốc 
men, mặt nạ chống khói hay chống chất hoá 
học, đạn dược, máy móc truyền tin, v.v… You 
name it! Trị giá (net worth) khoảng 35 Triệu 
đô la. Anh Mỹ muốn bán vũ khí cho Trung 
Đông (TĐ) nhưng làm sao được? Dân TĐ đâu 
thèm nhìn mặt hoặc nói chuyện với một tên gia 
trắng, mũi lõ, tóc vàng, mắt xanh; nên phải 
nhờ đến một tên gốc gác TĐ, có điạ vị, tiền 
bạc, hậu thuẫn, đâu còn ai khác ngoài tên Bin 
Laden. Nhưng cơm không lành, canh không 
ngọt, nên mới ra nông nỗi có vụ 9-11, Bin 
Laden trở thành một tên cầm đầu đám khủng 
bố, rồi anh Mỹ mang quân đi đánh 
Afghanistan, xưa nay Al Qaeda và Islamic 
State (ISIS) là do anh Mỹ đẻ ra, được dùng 
như một công cụ khủng bố để chia rẽ và làm 
chủ tình hình những nước TĐ nào có mỏ dầu 
hỏa, để làm bớt đi thế lực của Iran và Syria, 
đồng thời để xem chừng anh Nga Sô. Nhưng 
chưa đủ, sau đó còn đánh sang Iraq, nói là tên 
Saddam Hussein (cũng là tay sai của anh Mỹ, 
diệt Bin Laden thì phải diệt luôn tên này) có 
“Weapon of Mass Destruction”, nhưng nào 
có? Chính phủ Mỹ bị xa lầy như bị xa lầy ở 
VN. Tốn kém không biết bao nhiêu, ước lượng 
là 2 Ức đô la cho đến nay. Nhưng đã làm giầu 
cho đám tư bản cũng tương đương mức độ đó. 
Anh Mỹ mang quân qua đánh phá thả bom nát 
bấy đất nước của người ta, thì mới có cơ hội 
để xây cất lại chứ. Không có tiền đô hả? 
Không sao! cứ trả bằng dầu hỏa là OK Salem! 
Nên anh tư bản Mỹ cho người qua khởi công 
xây cất và hút dầu hỏa gửi qua bên Kuwait 
ngay bên cạnh biên giới Iraq. Vì coi thường, 
không cẩn thận nên lâu lâu có những nhân viên 
bị bắt cóc và cắt cổ. Nhưng có ai biết đích thực 
con số dân lành và cái gọi là địch quân bị thiệt 

mạng là bao nhiêu không? Anh Mỹ khôn ra 
sau chận triến VN là cấm không cho anh nhà 
báo nào được phép léng phéng bén mạng đến 
gần chiến trường để quay phim hay chụp ảnh. 
 

 
George H. W. Bush 
{https://en.wikipedia.org/wiki/George_H._W.
_Bush} 
 

 
Bush-Bin Laden 
{https://www.youtube.com/watch?v=rKwPzz
K1b4k} 
 
Nẫy giờ nói lung tung lang tang không đâu vào 
đâu. Để quay lại với chuyện đứa cháu gái của 
người hàng xóm. Một buổi tối kia, hai đứa nó 
cãi nhau, vì người thanh niên này nghi ngờ là 
cô ta ngoại tình với một người đàn ông khác 
lâu lâu có ghé qua chỗ này. Chúng nó la hét 
om xòm rồi có tiếng đập phá đồ đạc. Sáng 
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hôm sau thì thấy những kính xe của chiếc xe 
cũ mà họ dùng để nằm ngủ mỗi tối bị đập nát 
hết. Người chú giận quá nên đuổi họ đi, không 
cho họ ở trước sân nữa. Đi đâu bây giờ? Họ 
kéo nhau đến đầu đường cách đó không xa vì 
xe không nổ máy, chỉ đẩy được tới đó thôi rồi 
ở ngay ngoài đó.  
 
Hai đứa bé trai này không biết là con của ai 
nữa? Vì tụi nó nhìn không có vẻ gì là con của 
người thanh niên gia đen này. Người con gái 
có vẻ như đang có thai? Tôi có nói điều này 
với bà xã tôi nhưng bà xã tôi nói chắc không 
phải đâu, nhiều khi cô ta có cái bụng vì vừa 
mới sanh thằng con được 10 tháng.  
 
Chẳng được bao lâu thì không thấy người 
thanh niên này nữa? Bà xã tôi mỗi lần đi bộ và 
dẫn con chó đi ngang qua góc đường thì thấy 
cô ta ngồi trong xe với sự mệt mỏi hiện ra mặt, 
để mặc cho hai thằng nhóc muốn quậy phá, 
làm gì thì làm, đói rách, bẩn thỉu. Cầm lòng 
không nổi, bà xã tôi đến gần hỏi chuyện thì 
mới biết là người thanh niên này đã bị cảnh sát 
bắt vì tội đồng lõa giết người (second degree 
murder), và cô ta cũng đang có thai được 6 
tháng. Hơn nữa cô ta đã có 3 đứa con lớn tuổi 
hơn đang ở với Bà của chúng. Như vậy là 
được nửa đội banh rồi! 
 
Lúc trước còn có người thanh niên xiêng năng 
làm lụng, phụ giúp cho cô ta. Giờ đây gần đến 
ngày sanh nở thì chỉ còn có một mình với hai 
đứa con thơ dại, không nhà không cửa. Xe thì 
bể nát, mùa mưa và mùa đông đến thì sao?  
 
Tôi và bà xã tôi cứ nói đến chuyện phải làm 
cái gì để giúp cô ta. Hai đứa con tôi thì phản 
đối. Chúng nó cũng có cái lý của chúng nó, vì 
chúng nó sợ bị vướng mắc nếu đứa cháu gái 
của người hàng xóm cứ trở lại đòi giúp đỡ mãi 
thì sao? Nên chúng tôi không giám quá thân 
thiện mà giữ một khoảng cách. Nhưng lâu lâu 
bà xã tôi cũng vẫn đi mua đồ ăn hộp, 
McDonald cho ba mẹ con, mua quần áo ấm, 
chăn mền, cho mùa lạnh sắp đến. Không biết 

ba mẹ con ở nơi ấy được bao lâu nữa nếu một 
khi có người nào gọi báo cho city là xong 
chuyện. Rồi đến ngày sinh đẻ thì sao?  
 
Kinh Phật có nói: Có nỗi khổ nào khổ hơn nỗi 
khổ của một đứa bé đang nằm trong bụng một 
người mẹ ăn xin không? 
 

 
{pexels.com} 
 
Ngày ngày hai buổi, tôi thường dắt con chó 
nhỏ của đứa con trai tôi ra đường, đi xung 
quanh xóm, cho nó đi vệ sinh. Sau đó quay về 
nhà, xịt nước với xà bông rửa ráy cho nó được 
sạch sẽ thơm tho vì tối nó ngủ chung với đứa 
con trai tôi. Trong khi rửa ráy cho nó , tôi hay 
nói chuyện với nó. Con à! Mày có phước lắm 
đấy mày có biết không? Vì mày vô minh nên 
kiếp này làm chó nhưng may mắn còn chút 
phước sinh vô gia đình này được thương yêu, 
chăm sóc, nuôi nấng đầy đủ. Ráng tu đi con, 
kiếp sau làm người, sẽ không làm thú vật nữa. 
Một khi làm người rồi thì cũng mong cho mày 
được sung sướng đầy đủ chứ không giống như 
cô gái hồi nẫy mình vừa gặp ở góc đường OK. 
Nhưng mày phải nhớ ăn ở cho đàng hoàng, 
làm phước cho nhiều vào nghe con! Ừ! Ngoan 
lắm! Giỏi lắm! Thương! 
 
VTT Nguyễn Quang Khang (1967-1974) 
San Jose, California, USA 
westland2549@yahoo.com 
Mùa Thu 2017 
 

http://www.votruongtoan.org/


Đặc San Trung Học Võ Trường Toản 2017          Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Võ Trường Toản 

http://www.votruongtoan.org HY VỌNG 12/? 

 
Đêm Giáng Sinh 

 

 
{pinterest.com} 
 
Thiên Chúa giáng trần một cuối đông 
Thân nghèo nhưng thể lòng nhân ái 
Lang thang chợ đầu không mái 
Giông tố trong đời lái đưa xa 
 
Tha nhân độ thế vị tha 
Đời người một kiếp phù xa đọa đày 
Lòng thành động chín từng mây 
Sóng to bể cả hoa lay giữa giòng 
 
Đêm nay cũng một cuối đông 
Cỏ Mây cầu nguyện một tha nhân 
Chúa xin ngó xuống trần gian 
Cho người lỡ bước gian nan an lành 
 
Thương nhân, Chúa cả vinh danh 
Cỏ Mây khấn nguyện ... lòng thành Chúa 
thương 
Sáng mai cỏ đọng tuyết sương 
Là ơn mưa móc Chúa thương dân mình 
 
Mai kia đất nước thanh bình 
Cỏ Mây cầu nguyện riêng mình ... ai hay ??? 
 
VTT Trần Trung Dũng (1971-1977) 
Montreal, Quebec, Canada 
jungtran@yahoo.com 
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Có thật Tết Mậu Thân làm chính phủ Mỹ choáng váng? 

 
Cuộc tổng công kích năm 1968 của Bắc Việt đã chuyển những thắng lợi quân sự của Hoa Kỳ và 
Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) thành những thất bại về chính trị và tâm lý. 
 

 
Tổng Thống Mỹ Lyndon B. 
Johnson (1908-1973) {Bản 
quyền hình ảnh Getty Images 
Image caption} 

 
Tết Mậu Thân 1968, Huế, 
Việt Nam 
{https://en.wikipedia.org/wiki
/Tet_Offensive#/media/File:H
ue_Massacre_Interment.jpg} 

 
Tết Mậu Thân 1968, Sài Gòn, 
Việt Nam 
{https://en.wikipedia.org/wiki
/Tet_Offensive#/media/File:A
rvn2.jpg} 

 

 
MACV 
{https://en.wikipedia.org/wiki
/Military_Assistance_Comma
nd,_Vietnam#/media/File:Patc
h_of_Military_Assistance_Co
mmand,_Vietnam.png} 

 
MACV Headquarters, Phi 
trường Tân Sơn Nhứt, Sài 
Gòn, Việt Nam 
{https://en.wikipedia.org/wiki
/Military_Assistance_Comma
nd,_Vietnam#/media/File:MA
CV_HQ_1969.jpg} 

 
Đại Tướng William C. 
Westmoreland (1914-2005) 
{https://en.wikipedia.org/wiki
/William_Westmoreland} 

 
Với tất cả những lạc quan U.S. Military Assistance Command, Vietnam (MACV) báo cáo về 
Ngũ Giác Đài; với những tuyên bố đầy niềm tin của Westmoreland trước báo chí trong lần viếng 
thăm Hoa Thịnh Đốn vào cuối năm 1967, nhưng dư luận nội địa Hoa Kỳ vẫn không tin Hoa Kỳ 
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và VNCH đang nắm thế thượng phong vào mùa xuân năm 1968 ở Việt Nam.  Làm sao dư luận 
tin được khi thấy hình ảnh cái quốc ấn của Hoa Kỳ nằm dưới đất, bên cạnh là xác những người 
lính Mỹ chết để bảo vệ nó? Làm sao tin được tình hình an ninh ở miền Nam bắt đầu an toàn và 
cộng sản đang quay trở lại giai đoạn chiến tranh du kích vì bị thiệt hại nặng ở chiến trường, khi 
tòa đại sứ Mỹ ở trung tâm thủ đô Sài Gòn bị xâm nhập và bắn nát? 
 

 
Tết Mậu Thân 1968, Việt 
Cộng tấn công Tòa Đại Sứ 
Hoa Kỳ, Sài Gòn, Việt Nam 
{https://en.wikipedia.org/wiki
/Embassy_of_the_United_Stat
es,_Saigon#/media/File:Dama
ge_Done!.jpg} 

 
Tết Mậu Thân 1968, Quân 
Cảnh Mỹ bảo vệ Tòa Đại Sứ 
Hoa Kỳ, Sài Gòn, Việt Nam 
{https://en.wikipedia.org/wiki
/Embassy_of_the_United_Stat
es,_Saigon#/media/File:MPs_
outside_US_Embassy,_Saigo
n_morning_of_31_January_1
968.jpg} 

 
Tết Mậu Thân 1968, một Việt 
Cộng bị bắn chết tại Tòa Đại 
Sứ Hoa Kỳ, Sài Gòn, Việt 
Nam 
{https://en.wikipedia.org/wiki
/Embassy_of_the_United_Stat
es,_Saigon#/media/File:Dead
VietCong1968.jpg} 

 
Từ đầu năm 1968, tổng thống Johnson đã quyết định nhiều thay đổi về phương diện quân sự và 
ngoại giao liên quan đến tình hình Việt Nam. 19 tháng 1-1968, Johnson đề cử Clark Clifford 
thay McNamara ở chức tổng trưởng quốc phòng; ngày 22 tháng 3, Johnson triệu hồi 
Wesmoreland trở lại Mỹ thay thế tướng Harold K. Johnson làm Tư Lệnh Lục Quân, và bổ nhiệm 
tướng Creigton Abrams thay Westmoreland ở MACV. 
 
Không phải vì cuộc tổng tấn công vào đầu năm làm cho tổng thống Johnson có những quyết định 
này: ông đã có hai quyết định đó từ tháng 11-1967 sau khi McNamara thay đổi ý định theo đuổi 
cuộc chiến và đề nghị Johnson ngưng dội bom, tìm cách thương lượng với Hà Nội.  Lúc đầu, các 
cố vấn quan trọng của Johnson kể luôn vị tân tổng trưởng quốc phòng Clifford không đồng ý với 
đề nghị của ông tổng trưởng bỏ cuộc McNamara.  Nhưng đến tháng 3-1968, trừ giới quân nhân, 
tất cả những cố vấn có ảnh hưởng với Johnson đều khuyên Johnson nên xuống thang cuộc chiến 
và tìm giải pháp thương lượng. 
 
Rồi chuyện khó khăn này dẫn đến chuyện khó khăn khác: Cuộc tổng tấn công của Bắc Việt; 
Westmoreland xin thêm hơn 200 ngàn quân để dứt điểm đối phương; và những cuộc trưng cầu 
dân ý của năm bầu cử tổng thống cho thấy đa số cử tri không còn ủng hộ Johnson thêm một 
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nhiệm kỳ thứ hai. Chiến tranh Việt Nam đến giai đoạn này là một ung nhọt mà tổng thống 
Johnson không thể làm lơ. 
 

 
Bộ trưởng quốc phòng Robert 
S. McNamara (1916-2009) 
{https://en.wikipedia.org/wiki/
Robert_McNamara} 

 
Clark M. Clifford (1906-1998) 
trở thành tân Bộ Trưởng Quốc 
Phòng Mỹ đầu năm 1968 
{Bản quyền hình ảnh Getty 
Images Image caption} 

 
Creighton W. Abrams, Jr. 
(1914-1974) 
{https://en.wikipedia.org/wiki/
Creighton_Abrams} 

 
Sự lo lắng của tổng thống Johnson không phải không có lý do.  Đến cuối năm 1967 đầu năm 
1968, lòng dân và thế lực chính trị tại nội địa Mỹ thay đổi.  Nhiều khó khăn quốc nội làm ảnh 
hưởng đến những quyết định của Johnson đối với chiến tranh Việt Nam.  Những người ủng hộ kế 
hoạch và đường lối chính trị của Johnson trong quá khứ lần lược lên tiếng phản đối. Mục sư 
Martin Luther King, một trong những người ủng hộ các chương trình xã hội và dân quyền của 
tổng thống Johnson từ năm 1964, bắt đầu lên tiếng phản đối, tuyên cáo Johnson đã bỏ rơi chương 
trình Đại Xã Hội, một chương trình nâng cao quyền bình đẳng và mức sống cho dân nghèo ở 
Hoa Kỳ, vì quá chú tâm về vấn đề Việt Nam.  Năm 1967 ngân sách quốc gia Hoa Kỳ bị thâm 
thủng gần 30 tỉ, và Johnson phải quyết định hoặc là tăng thuế, hoặc là giảm ngân sách quốc 
phòng.  Nhưng tăng thuế thì mất lòng cử tri; giảm chi phí quân sự thì lại càng không được đối 
diện với cuộc chiến ở Việt Nam và tình hình an ninh chung trên thế giới.  Những dân biểu nghị sĩ 
thủ lãnh ở quốc hội, trước đây vẫn trung thành với Johnson, bây giờ chỉ trích Johnson và cuộc 
chiến ở Việt Nam.  Họ nói chiến tranh Việt Nam làm đổ vỡ nhiều kế hoạch quốc nội và quốc 
ngoại. 
 
Nghị sĩ J. William Fulbright, chủ tịch ủy ban ngoại giao thượng viện hăm dọa ông sẽ đình trệ 
ngân khoản quốc phòng khi vấn đề được đem lên thượng viện bàn thảo.  Theo Fulbright, không 
những chương trình Đại Xã Hội của Johnson không thành công, ngược lại xã hội Hoa Kỳ đang 
trở thành một xã hội bệnh hoạn. Ông nghĩ Hoa Kỳ không có đủ tiền để chiến thắng hai cuộc 
chiến: cuộc chiến chống cộng ở Việt Nam và cuộc chiến chống bất bình đẳng và nghèo đói cho 
dân hạ lưu ở nội địa Mỹ.  Trong hai cuộc chiến đó, chẳng những Johnson không thắng được trận 
nào, mà không chừng thua luôn cả hai.  Ngoài Fulbright ra, những dân biểu, nghị sĩ có ảnh 
hưởng ở quốc hội bắt đầu đặt câu hỏi về sự thành công của quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam. "Quân 
chúng ta đông, nhưng đối phương đánh theo sự lựa chọn [chiến trường] của họ," nghị sĩ Stennis 
thổ lộ với nghị sĩ Hollings. 
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Martin Luther King, Jr. (1929-
1968) 
{https://en.wikipedia.org/wiki/
Martin_Luther_King_Jr.} 

 
Thượng Nghị Sĩ James 
William Fulbright (1905-
1995), chủ tịch ủy ban ngoại 
giao thượng viện {Bản quyền 
hình ảnh Getty Images Image 
caption} 

 
Thượng Nghị Sĩ Ernest 
Frederick Hollings (1922-) 
{https://en.wikipedia.org/wiki/
Fritz_Hollings} 

 
Trong khi đó, xã hội Mỹ càng ngày càng rối thêm. Từ mùa hè năm 1967, bạo động đã xảy ra ở 
nhiều thành phố trên đất Mỹ, phần lớn là những thành phố có dân da đen cư ngụ. 26 người chết ở 
Newark, New Jersey; 40 ở Detroit, Chicago.  Bạo động càng dữ dội hơn khi mục sư Martin 
Luther King bị bắn chết vào đầu tháng 4-1968. Thẩm quyền an ninh dân sự và quân sự phải vận 
động 75 ngàn lính để tái lập trật tự.  Kết quả những cuộc biểu tình liên quan đến cái chết của 
King có 39 người chết và hơn 2.500 người bị thương, phần lớn là dân da đen. Nhưng đó chỉ là 
những bạo động nhỏ so với cuộc bạo động ở Chicago vào tuần lễ nghị hội đề cử ứng viên tổng 
thống của đảng Dân Chủ (Democratic Nomination Convention) vào mùa Hè năm 1968. 
 

 
Cuộc bạo động xảy ra ở 
Newark, New Jersey năm 
1967 {youtube} 

 
Martin Luther King bị ám sát 
tháng 4, 1968{cnn.com} 

 
Cuộc bạo động ở Chicago mùa 
hè 1968 {upi.com} 

 
Với những biến chuyển dồn dập, tổng thống Johnson phải quyết định.  Trưa ngày 26 tháng 3-
1968, một số nhân vật quan trọng và thân cận với tổng thống Johnson họp lại ăn trưa tại tòa Bạch 
Cung và đồng thời thảo luận, cho ý kiến về vấn đề Việt Nam.  Những người trí giả đang tụ họp 
vào buổi trưa thứ Ba này là những công thần của nước Mỹ họ đã phục vụ nước Mỹ từ ngày đầu 
của Đệ Nhị Thế Chiến cho đến ngày đầu của Chiến Tranh Lạnh, cho đến giai đoạn khó khăn 
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đang đối diện Hoa Kỳ ngày hôm nay.  Có mặt trong bữa ăn đó là những công thần lão thành của 
Mỹ quốc như Dean Acheson, Douglas Dillon, John McCloy, Arthur Dean, Robert Murphy. 
 

 
Dean G. Acheson (1893-1971) 
{https://en.wikipedia.org/wiki/
Dean_Acheson} 

 
C. Douglas Dillon (1909-
2003) 
{https://www.jfklibrary.org/R
esearch/Research-Aids/Ready-
Reference/Biographies-and-
Profiles/C-Douglas-
Dillon.aspx} 

 
John J. McCloy (1895-1989) 
{https://en.wikipedia.org/wiki/
John_J._McCloy} 

 

 
Arthur H. Dean (1898-1987) 
{https://en.wikipedia.org/wiki/
Arthur_Dean_(lawyer)} 

 
Robert D. Murphy (1894-
1978) 
{https://en.wikipedia.org/wiki/
Robert_Daniel_Murphy} 

 
Earle G. Wheeler (1908-1975) 
{https://en.wikipedia.org/wiki/
Earle_Wheeler} 

 
Trước khi gặp các trí giả cố vấn, sáng hôm đó Johnson đã gặp tham mưu trưởng liên quân 
Wheeler và đại tướng Abrams tại tòa Bạch Ốc để nghe họ tường trình.  Khi nghe Wheeler và 
Abrams xin Johnson thêm quân, xin được đánh qua Lào và Cam Bốt, xin gia tăng dội bom Bắc 
Việt ... để dứt điểm dối phương trong lúc đối phương đang bị thiệt hại nặng và hấp hối, Johnson 
trả lời họ bằng một giọng rất buồn và đau khổ. 
 
Ông nói cho hai sĩ quan cao cấp là ông muốn làm cho đúng, dù ông bị thất cử trong nhiệm kỳ tới. 
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra cho chuơng trình Đại Xã Hội khi ông lấy bớt ngân quỹ dùng để xây 
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cất gia cư cho dân ngèo, ngân quỹ của chương trình giáo dục và chương trình nâng đỡ giai cấp 
lao động? Ông nhấn mạnh năm nay là năm bầu cử mà ngân sách thì cần thêm tiền, phải tăng 
thuế, trong khi Việt Nam thì cần thêm quân.  Ông nói ông có thể chịu đựng áp lực chính trị để 
thỏa mãn những đòi hỏi của giới quân nhân. Nhưng dù như vậy, ông vẫn chưa có thể nói cho 
người dân biết được tương lai cuộc chiến Việt Nam sẽ ra sao nếu Hoa Kỳ tiếp tục đi theo con 
đường đang đi.  Ông kết thúc cuộc nói chuyện với Wheeler và Abrams bằng lời hứa hẹn, là nếu 
đại tướng Westmoreland cần thêm 206 ngàn quân nữa thì ông sẽ cho nếu quân đội có dư được số 
quân đó. 
 
Nội dung những gì Johnson muốn nói, chúng ta có thể đoán được, là dân Mỹ không còn ủng hộ 
cuộc chiến ở Việt Nam nữa.  Cuộc họp trưa ngày 26 tháng 1-1968 giữa các trí giả và tổng thống 
Johnson xảy ra như dự định.  Và chúng ta có thể đoán được những lời cố vấn của họ sẽ nói ra. 
 
McGeorge Bundy, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Kennedy và Johnson đại diện cho phía muốn 
ngưng đánh, phát biểu vắn tắt: "Chúng ta không còn thì giờ để đạt được mục tiêu đã định; đa số 
trong buổi họp này nghĩ chúng ta không nên gia tăng cường độ cuộc chiến, hay kéo dài cuộc 
chiến. Gia tăng hay kéo dài cuộc chiến là đi ngược lại quyền lợi quốc gia."  Johnson nghe những 
lời cố vấn trong sự ngỡ ngàng và có thái độ giận dữ khi nói chuyện trong phòng riêng với hai bộ 
trưởng Clifford và Rusk.  Dù thất vọng với những lời cố vấn của đa số trí giả, Johnson biết mình 
không thể nào đi ngược lại ý dân. 
 

 
Tổng thống Lyndon B. 
Johnson và Tướng William C. 
Westmoreland ở Washington, 
D.C. tháng Tư 1968 {Bản 
quyền hình ảnh Getty Images 
Image caption} 

 
Cố vấn an ninh quốc gia 
McGeorge M. Bundy (1919-
1996) 
{https://en.wikipedia.org/wiki/
McGeorge_Bundy} 

 
Ngoại Trưởng D. Dean Rusk 
(1909-1994) { 
https://en.wikipedia.org/wiki/
Dean_Rusk} 

 
Sau buổi họp với những trí giả cố vấn, Johnson có khoảng năm ngày để soạn thảo một bài diễn 
văn, nói cho dân Mỹ biết ý định của ông về chiến tranh Việt Nam. Ông dự định sẽ đọc một bài 
diễn văn trước quốc dân vào ngày 31 tháng 3-1968 một chiều Chủ Nhật.  Một trong những người 
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có nhiều ảnh hưởng đến các tổng trưởng, cố vấn, và chính tổng thống Johnson về đường lối 
chiến tranh Việt Nam là Clifford người thay McNamara ở Bộ Quốc Phòng từ đầu năm 1968. 
 
Theo nhiều sử liệu và hồi ký, tổng trưởng Quốc Phòng Clifford đã có ác cảm về cuộc chiến Việt 
Nam ngay trong những ngày đầu nhậm chức. Ông đã tỏ thái độ chống lại chiến tranh Việt Nam 
ngay sau trận tổng công kích Mậu Thân, và khi Westmoreland yêu cầu viện thêm 206 ngàn quân 
để thanh toán chiến trường.  Dựa vào phản ứng bi quan của dư luận, Clifford muốn, 
 
(1) quân đội Hoa Kỳ ngừng đánh và nhường chiến trường đó lại cho quân đội VNCH; 
(2) tìm một thương lượng trên mặt trận ngoại giao để đem Hoa Kỳ khỏi cuộc chiến. 
 
Và khi Clifford đã quyết định thì khó có tướng lãnh nào ở Ngũ Giác Đài từ chối, hay cãi lại. Làm 
sao cãi lại với một người đã viết ra bộ luật đẻ ra chức Tổng Trưởng Quốc Phòng, chức Tham 
Mưu Trưởng Liên Quân, Quân Chủng Không Quân, CIA, hay Hội Đồng An Ninh Quốc Gia? 
 
Trong chiến tranh Việt Nam, nếu Henry Kissinger là người bắt buộc VNCH phải ký vào tờ giấy 
khai tử của chính mình vào năm 1973, thì năm 1968 Clark Cliford là người đã bắt buộc VNCH 
phải tự đơn thân gánh vác cuộc chiến.  Như một điềm xấu, rạng sáng ngày 31 tháng 1-1968 (rạng 
sáng mùng 2 tết ở Sài Gòn; trưa ngày 30 tháng 1, 1968 ở Hoa Thịnh Đốn) khi Việt Cộng tấn 
công vào thủ đô Sài Gòn, thì buổi trưa ở Hoa Thịnh Đốn quốc hội Mỹ biểu quyết chấp thuận 
Clifford vào chức vụ Bộ Trưởng Quốc Phòng.  Rồi trong hai tuần lễ liên tiếp, những tin tức dồn 
dập từ MACV gởi về chẳng những không làm cho Bộ Quốc Phòng và Tòa Bạch Ốc lạc quan, trái 
lại càng làm cho giới thẩm quyền bên nhà rối loạn vì những tin tức trái ngược. 
 

 
Henry A. Kissinger (1923-) 
{https://en.wikipedia.org/wiki/
Henry_Kissinger} 

 
The Battle of Lang Vei 
{https://en.wikipedia.org/wiki/
Battle_of_Lang_Vei#/media/F
ile:Khe_Sanh_Lang_Vei_SF-
Camp_Map.gif} 

 
The Battle of Khe Sanh 
{youtube} 

 
Quân đội Hoa Kỳ đụng trận trên bốn vùng chiến thuật. Căn cứ Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ ở Lang 
Vei, 10 cây số nam Khe Sanh bị tràn ngập vào 7 tháng 2, 1968. Trong trận này, lần đầu tiên cộng 
sản dùng xe tăng để áp đảo một căn cứ. Căn cứ Khe Sanh thì bị áp lực dồn dập từ ngày 20 tháng 
1; và từ tháng 2 trở đi căn cứ chỉ có thể nhận tiếp liệu bằng cách thả dù, vì phi trường không còn 
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an toàn cho phi cơ lên xuống.  Tổn thất Mỹ trong hai tuần lễ đầu tiên là 400 và 416 tử thương. 
Tuần lễ thứ ba, 17-2-1968, Hoa Kỳ có 543 tử thương và 2.547 bị thương năm lần số thương vong 
trung bình hàng tuần trước Tết (tuần lễ có số thương vong cao nhất của năm 1967 là 232 chết; 
1.381 bị thương).  Từ 6 tháng 1 đến 30 tháng 3, Hoa Kỳ có 4.778 tử thương. Chính con số tử 
thương này làm cho thẩm quyền Hoa Kỳ bên nhà ngạc nhiên, khi so sánh tình hình hiện tại và 
tình hình trong hai tường trình của Westmoreland và đại sứ Ellsworth Bunker trước đó hai tháng. 
 
Tháng 11-67 Westmoreland báo cáo với Hoa Thịnh Đốn, "quân đội Đồng Minh nắm thế thượng 
phong, dần dần có thêm sức mạnh để ngăn chận đối phương mở những cuộc tấn công có cấp số 
cao."  Với báo cáo và tin tức hoàn toàn trái ngược, ngày 28 tháng 2, 1968 Johnson ra lệnh cho 
tân tổng trưởng quốc phòng Clifford lập một ủy ban để duyệt xét lại tất cả kế hoạch về Việt 
Nam. Ông yêu cầu Clifford trong năm ngày làm việc, phải trả lời cho ông biết một số câu hỏi về 
tình hình Việt Nam để ông có thể quyết định. Một trong những câu hỏi quan trọng là có nên cung 
cấp quân theo lời yêu cầu của Westmoreland không; và, những quyết định quân sự sẽ ảnh hưởng 
như thế nào đối với công luận và quốc hội.  Sau năm ngày làm việc và hội họp để thâu thập ý 
kiến của các cố vấn dân sự, hỏi chuyện các tư lệnh quân sự, Clifford đi đến một quyết định trung 
dung khi trình bày cho tổng thống Johnson: gởi một số ít quân để thỏa nhu cầu chiến trường; 
duyệt xét tình hình quân sự hàng tuần; chú trọng đến tình hình chính trị và quân sự của VNCH; 
và duyệt xét lại tất cả kế hoạch quân sự và chiến lược của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. 
 
Trong buổi họp ngày thứ Hai, 4 tháng 3-1968, với sự có mặt của tham mưu trưởng ban tham 
mưu liên quân, Clifford lý luận với tổng thống và các tổng bộ trưởng quan trọng đang hiện diện, 
trong đó có Bộ Trưởng Tài Chánh Henry Fowler: "Chúng tôi xin đề nghị trong bản báo cáo này 
là chỉ cung cấp đủ quân để đối phó với những cấp bách đang xảy ra ở mặt trận trong vòng ba, 
bốn tháng sắp đến. ... Chúng ta chỉ có thể giúp được như vậy." 
 

 
Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam 
(1967-1973), Ellsworth F. 
Bunker (1894-1984) 
{https://en.wikipedia.org/wiki/
Ellsworth_Bunker} 

 
Bộ Trưởng Tài Chánh Henry 
H. Fowler (1908-2000) 
{https://en.wikipedia.org/wiki/
Henry_H._Fowler} 

 
Ngũ Giác Đài, Washington, 
D.C., Hoa Kỳ 
{https://en.wikipedia.org/wiki/
The_Pentagon} 
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Tiếp theo lời của Clifford, Bộ Trưởng Tài Chánh Henry Fowler cho tổng thống Johnson những 
tiên đoán về tình hình tài chánh quốc gia. Ông bộ trưởng tài chánh cho biết chính phủ phải quyết 
định giữa cuộc chiến Việt Nam và các chương trình xã hội kinh tế tại nội địa.  Sau khi nghe 
những tường trình và đề nghị của Clifford và Fowler, tham mưu trưởng liên quân Wheeler và bộ 
trưởng ngoại giao Rusk — hai người duy nhất đại diện cho phía quân sự và có lập trường cứng 
rắn với Bắc Việt — trình bày ý kiến của họ.  Đại tướng Wheeler trở nên nhân nhượng hơn với 
đòi hỏi của Ngũ Giác Đài và MACV: ông vẫn đề nghị cho thêm 205 ngàn quân, nhưng không 
cần gởi liền tất cả mà có thể trải số quân này ra trong một giai đoạn 9 tháng.  Khi đến phiên Dean 
Rusk, ông bộ trưởng ngoại giao cũng bắt đầu có thái độ hòa hoãn: thay gì giữ quyết định không 
ngưng oanh tạc miền bắc, ông đề nghị Hoa Kỳ ngưng oanh tạc vào những tháng mưa để có thể 
dọ xét thái độ của Hà Nội, coi họ muốn thương lượng hay không, mà Hoa Kỳ vẫn giới hạn được 
lưu lượng xâm nhập từ miền Bắc (mùa mưa giới hạn vận chuyển xâm nhập vào Nam rất nhiều). 
 

 
Tổng thống Lyndon B. 
Johnson và các cố vấn dân sự 
lẫn quân sự 
{www.msnbc.com} 

 
Tổng thống Lyndon B. 
Johnson và các cố vấn dân sự 
lẫn quân sự {www.wnyc.org} 

 
Tổng thống Lyndon B. 
Johnson và các cố vấn dân sự 
lẫn quân sự 
{www.archives.org} 

 
Thái độ nhân nhượng của đại tướng Wheeler dễ hiểu: trong nhiều lần nói chuyện với Clifford 
trước buổi họp, Wheeler chưa lần nào cho Clifford một xác định rõ ràng về tình hình và tiến trình 
cuộc chiến.  Trong lần họp cuối cùng ngày 2 tháng 3 hai ngày trước khi đúc kết bản tường trình 
cho tổng thống, Clifford có một số câu hỏi và nhận được những câu trả lời như sau: 
 
(1) Liệu 205 ngàn quân nữa có giải quyết được chiến trường không? 
Không chắc chắn được. 
(2) Nếu 205 ngàn quân vẫn chưa đủ, thì cần thêm bao nhiêu nữa và khi nào thì cần? 
Không cách gì tuyên đoán được. 
(3) Đối phương có thể gia tăng quân số nếu chúng ta gia tăng thêm quân? 
Có thể. 
(4) Chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến bằng cách dội bom? 
Dội bom gây nhiều thiệt hại về nhân mạng cho đối phương, nhưng dội bom không, thì không thể 
chấm dứt cuộc chiến. 
(5) Nếu chúng ta gia tăng dội bom thì thương vong bên ta có thể hạ xuống không? Rất ít, nếu nói 
là không thay đổi nhiều, vì phần lớn thương vong của chúng ta xảy ra trên chiến trường ở miền 
Nam. 
(6) Hoa Kỳ phải tiếp tục gởi quân gánh vác cuộc chiến bao lâu nữa? 
Chúng tôi không biết đến khi nào thì quân đội VNCH có thể thay thế gánh vác cuộc chiến. 
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Và với những câu trả lời như vậy, chúng ta có thể tạm hiểu được sự khó khăn của Clifford khi 
ông không muốn tăng thêm quân theo lời yêu cầu của MACV.  Với 90 phần trăm lực lượng quân 
sự của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam bị tiêu diệt, với toàn thể cơ sở hậu cần bị khám phá và 
hủy hoại, Westmoreland và tư lệnh quân đội Hoa Kỳ Thái Bình Dương, đô đốc Sharp, thấy rõ 
đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất để triệt tiêu sinh lực của đối phương. 
 
Ngày 1 tháng 3, đô đốc Sharp thỉnh cầu Ngũ Giác Đài cho phép ông được dội bom tất cả các 
mục tiêu, trừ nhà thương, trường học, dân cư, và thuyền bè ngoại quốc.  "Không thể để cho đối 
phương đánh theo ý của họ, vì như vậy, trong ý nghĩa chiến lược, họ sẽ nắm lấy thế công trong 
khi chúng ta giữ thế thủ. Phải nhớ chúng ta đang dối diện với một đối phương rất lì," Sharp viết 
trong điện văn gởi về ban tham mưu liên quân. 
 

 
Đô Đốc Ulysses Simpson 
Grant Sharp, Jr. (1906-2001), 
tư lệnh quân đội Hoa Kỳ Thái 
Bình Dương 
{https://en.wikipedia.org/wiki/
U._S._Grant_Sharp_Jr.} 

 
Đại tướng William C. 
Westmoreland xin phép được 
đánh qua Lào 
{https://www.ft.com/content/9
a8c737c-e3d1-11e6-9645-
c9357a75844a} 

 
Tổ Chức Hiệp Ước Đông Nam 
Á (SouthEast Asia Treaty 
Organization – SEATO) 
{https://vi.wikipedia.org/wiki/
T%E1%BB%95_ch%E1%BB
%A9c_Hi%E1%BB%87p_%C
6%B0%E1%BB%9Bc_%C4%
90%C3%B4ng_Nam_%C3%8
1} 

 
Ngày hôm sau, 2 tháng 3, đại tướng Westmoreland xin phép được đánh qua Lào để cắt ngang 
đường mòn Hồ Chí Minh. Đồng thời ông thông báo hoạt động của cộng sản ở Thượng Lào rất 
nguy hiểm cho tình hình chung ở Đông Nam Á. Westmoreland đề nghị Hoa Kỳ can thiệp vào 
Thượng Lào qua lời yêu cầu của Thái Lan như được ghi ở các điều khoản trong hiệp ước Liên 
Phòng Đông Nam Á (SouthEast Asia Treaty Organization – SEATO). 
 
Ngày 4 tháng 3, đô đốc Sharp đánh thêm một điện tín về Hoa Thịnh Đốn nữa. Lần này, giọng 
văn trong điện tín quyết liệt hơn. "chúng ta đang đứng trước ngã tư của những quyết định: Chúng 
ta có thể xử dụng sức mạnh quân sự với tất cả hiệu lực chúng ta có thể cung ứng. Chúng ta có thể 
tiếp tục kế hoạch gia tăng áp lực từng nấc và chờ cuộc chiến kéo dài ra một cách vô hạn. Hoặc là 
chúng ta có thể rút quân ra khỏi Đông Nam Á như bại trận, để lại đồng minh chúng ta một mình 
đối diện với kẻ thù. ... Đến lúc chúng ta phải cứng rắn bằng lời nói và hành động — đó là 
phương cách duy nhất mà cộng sản hiểu được."  Nhưng, hoặc giới thẩm quyền dân sự ở Hoa 
Thịnh Đốn không thấy rõ kế hoạch quân sự cần phải áp dụng lập tức theo đề nghị của hai vị tư 
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lệnh tiền phương, hoặc lời thỉnh cầu của giới quân sự bị loãng chìm trước những kêu gào phản 
chiến ở bộ quốc phòng. Đại tướng Wheeler biết mọi kế hoạch quân sự cần có quyết định chính 
trị để thi hành. Nhưng đến lúc này ông cũng nhận thấy các chính trị gia nghĩ cuộc chiến Việt 
Nam đã đi quá xa quyền lợi của nước Mỹ. 
 
Sau khi mọi người trong buổi họp trình bày ý kiến của mỗi người, Johnson chấp nhận những đề 
nghị chính của Clifford: cho thêm liền 22 ngàn quân; tuyên bố với Hà Nội Hoa Kỳ sẽ giới hạn 
oanh tạc trên vĩ tuyến 20, và ngưng oanh tạc vào mùa mưa trên miền Bắc. Những giới hạn đó tùy 
thuộc vào thái độ của Hà Nội ở chiến trường trong tương lai.  Như vậy, vào đầu tháng 3 năm 
1968, khi Sài Gòn và những thành phố lớn ở Việt Nam vẫn còn mịt mù trong khói lửa, khi người 
dân Huế đang bàng hoàng bởi những cuộc thảm sát ghê rợn, và trong khi quân dân VNCH đang 
xả thân sống chết với những người cộng sản hiếu chiến, thì chính phủ Hoa Kỳ quyết định bỏ 
cuộc. Họ bỏ cuộc ngay thời điểm quan trọng và quyết liệt nhất đối với sự sống còn của Việt Nam 
Cộng Hòa. 
 

 
Tổng Công Kích-Tổng Khởi 
Nghĩa (TCK-TKN) của Cộng 
Sản Việt Nam vào dịp Tết 
Mậu Thân 1968 
{www.history.com} 

 
Tổng Thống Lyndon B. 
Johnson đọc bài diễn văn {C-
Span} 

 
Dội bom ở Bắc Việt Nam 
{https://en.wikipedia.org/wiki/
Operation_Rolling_Thunder} 

 
Tối Chủ Nhật 31 tháng 3-68, 9 giờ đêm tại tòa Bạch Ốc, tổng thống Johnson đọc một bài diễn 
văn làm mọi người sửng sốt ngay đối với những người thân cận soạn bài diễn văn đó.  Ông bắt 
đầu bài diễn văn bằng câu, "Đêm nay tôi muốn nói với quốc dân về cuộc chiến ở Việt Nam và 
nền hòa bình ở Đông Nam Á. ..."  Rồi ông thông báo ông sẽ không ra tái tranh cử lần thứ nhì, và 
Hoa Kỳ sẽ đơn phương ngừng dội bom ở miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở xuống, để chờ thái độ của 
Hà Nội về một thương lượng đình chiến.  Bài diễn văn của Johnson đêm 31 tháng 3 đưa cuộc 
chiến Việt Nam đến một giai đoạn hoàn toàn mới. 
 
VTT Nguyễn Kỳ Phong (1968-1975) 
Washington, D.C., USA 
nguyenkyphong@yahoo.com 

Định cư ở Mỹ từ 1975 và hiện sống ở Washington, D.C., 
tác giả đã viết nhiều tác phẩm về chiến tranh Việt Nam 
như Vũng Lầy Tòa Bạch Ốc: Người Mỹ và Chiến Tranh 
Việt Nam. Ông hiện đang soạn tác phẩm Những Tài 
Liệu Tối Mật về Chiến Tranh Việt Nam. 
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